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Trường THCS TRẦN QUANG KHẢI 

Họ và tên học sinh:   .............................................  

Lớp:   ..............  
 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ 6 
 
 
Câu 1. Những phong tục, tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc 

mà vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hàng ngày của chúng ta ngày nay? 

- Thờ cúng tổ tiên. 

- Nhuộm răng. 

- Ăn trầu. 

- Làm bánh chưng, bánh giầy,… 

Câu 2. Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc 

văn hóa dân tộc? 

- Giữ được tiếng nói, hồn cốt của một dân tộc, dù mất nước từ rất sớm và kéo dài hơn mười 

thế kỉ nhưng vẫn giành lại được độc lập.  

- Vì thế, dù bị đô hộ hàng mười thế kỉ bởi một nước có văn hoá cao hơn mà sau mấy ngàn 

năm... "Ta vẫn là ta". 

Câu 3. Em có nhận xét gì về kế đánh giặc của Ngô Quyền? Nêu ý nghĩa của chiến thắng 

Bạch Đằng năm 938 đối với lịch sử dân tộc ta. 
- Kế đánh giặc của Ngô Quyền: 

+ Chủ động: Đón đánh quân xâm lược. 

+ Độc đáo: Bố trí trận địa bãi cọc ngầm trên sông. 

- Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đối với lịch sử dân tộc ta: 

+ Trận Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời Bắc thuộc. 

+ Mở ra một thời kì mới trong lịch sử dân tộc ta - thời kì độc lập, tự chủ lâu dài.  

Câu 4. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của vương quốc Chăm – Pa được bảo tồn 

đến ngày nay? Di tích văn hóa Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế 

giới?  

- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Chăm – Pa được bảo tồn đến ngày nay: 

+ Di tích văn hóa 

+ Tháp đền  

+ Nghệ thuật tạo hình 

+ Điêu khắc trên chất liệu đá và gạch  

       Bảo tàng điêu khắc văn hóa Chăm ở Đà Nẵng 

- Di tích văn hóa Chăm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới: Thánh Địa  

Mỹ Sơn. 
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Câu 5. Nêu đặc điểm không khí của tầng đối lưu. 

- Giới hạn từ mặt đất tới độ cao khoảng 16km. 

- Tập trung khoảng 90% không khí. 

- Không khí chuyển động mạnh theo chiều thẳng đứng. 

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, trung bình lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60C. 

- Là nơi diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mây, mưa,… 

Câu 6. Khí áp là gì? Gió là gì?  

- Khí áp: Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trọng lượng, tạo ra một sức ép lên bề mặt Trái 

Đất. Sức ép đó gọi là khí áp. 

- Gió: Không khí luôn chuyển động từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp, sự chuyển động ấy 

sinh ra gió. 

Câu 7. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Trong hai đoạn thông tin sau, đoạn 

thông tin nào nói về thời tiết, đoạn thông tin nào nói về khí hậu? 

(1) Hiện tượng khí tượng xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày của tháng 12: 

Sáng sớm trong làn sương mỏng, không khí se lạnh; khi Mặt Trời lên, không khí ấm áp, sương 

tan. Buổi trưa nắng gắt, không khí nóng bức. Buổi chiều gió nhẹ, không khí trở nên mát mẻ. 

(2) Ở nước ta, hằng năm, từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 4 

năm sau là mùa khô. 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................  

Câu 8. Cho biết bản thân em có thể làm gì để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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Câu 9. Sông và hồ khác nhau như thế nào? 

- Sông: Dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, hầu hết các dòng sông chảy 

ra biển. 

- Hồ: Một dạng địa hình trũng chứa nước, thường kép kín và không trực tiếp thông ra biển. 

Câu 10. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể những mục đích sử dụng nước sông, hồ. 

- Sinh hoạt của người dân. 

- Nông nghiệp, đánh bắt và nuôi thủy sản. 

- Thủy điện,… 

- Giao thông vận tải đường sông, hồ. 

- Du lịch, thể thao, giải trí,… 

 

--- HẾT --- 

 

  


